
II IIIII lu lu I'Il III II 

 

eurofins 

 

  

     

ETM ElM CENTER  Trung Tam Cong Nghê & Quân Ly Môi Trng 

 

 

      

AR-25-VZ-008404-01 I EUVNOO4-00004092 

KT QUA THI) NGHIEM VIMCERTS 052 

£kin v! gti mu 

Dia chi 

Ngày gCti mu 

Vi trI iy mu I Ky hiu mu 

TInh trang mu 

Mãs6mu 

CONG TV TNHH 9AU TI) LONG 011C 

KCN Long DCfc, Xã Blnh An, tinh Dng Nai 

14/08/2025 

Nu'Oc thai - Sau xci' l' KCN Long Difc - 16h30, ngày 13/08/2025 

Mu lông, thing trong chai nhu'a 

607-2025-0000582 1 

QCVN 
STT CHI TIEU THU' NGHIEM BSN V! KT QUA 40:2011/BTNMT, cot PHU'NG PHAP THU' 

A, Kq=O.9, KfO.9 

1 VZOO2 VZ Nhit do 28,0 40 SMEWW 2550B:2023 

2 VZOO8 VZ Màu Pt-Co 13 50 SMEWW 2120C:2023 

3 vz001 vz pH 7,74 6-9 TCVN 6492:2011 (ISO 
10523:2008) 

4 VZOOB VZ BOD5 mg/I 3 24,3 SMEWW 5210B:2023 

5 VZ054 VZ COD mg/I 15 60,75 SMEWW 5220C:2023 

6 VZOO9 VZ Chgtrnlulc!ng mg/I 9 40,5 TCVN 6625:2000 (ISO 
11923:1997) 

7 VZOOU VZ Asen mg/I KPH 0,04 1 SMEWW 3114C:2023 
(MDL=0,0005) 

8 VZO1O VZ Thüyngan mg/I KPI-1 0,004 SMEWW 3112B:2023 
(MDL=0,001) 

9 VZOEE VZ Cadimi mg/I KPH 0,04 1 SMEWW 3120B:2023 
(MDL=0,01) 

10 VZOED VZ Ch mg/I KPH 0,08 1 SMEWW 3120B:2023 
(MDL=0,02) 

11 VZO5E VZ Crôm VI mg/I KPH 0,04 1 SMEWW 3500-Cr.B:2023 
(MDL=0,005) 

12 VZOOX VZ Crôm Ill mg/I KPH 0,162 SMEWW 3120B:2023 & 
(MDL=0,01) SMEWW 3500Cr.B:2023 

13 VZOEC VZ Kern mg/I 0,031 2,43 SMEWW 3120B:2023 

14 VZOE7 VZ Niken mg/I 0,026 0,162 SMEWW 3120B:2023 

15 VZOE9 vz sat mg/I 0,038 0,81 SMEWW 3120B:2023 

16 VZOOM VZ T6ngxianua mg/I KPH 0,057 SMEWW 
(MDL=0,002) 4500-CN-.C&E:2023 

17 VZO5B VZ Tang Phenol mg/I KPH 0,08 1 US EPA method 420.1 
(MDL=0,003) 

18 VZOOS VZ Tang du ma khoang mg/I KPH 4,05 SMEWW 5520-B&F:2023 
(MDL=0,5) 

19 VZOOK VZ Florua mg/I 1,29 4,05 SMEWW 
4500-F-.B&D:2023 

20 VZOOD VZ Amoni (tmnh theo N) mg/I KPH 4,05 SMEWW 

(MDL=0,5) 4500-N H3. B&C:2023 
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AR-25-VZ-008404-01 / EUVNOO4-00004092 

KT QUA THU' NGHIEM VIMCERTS 052 

STT CHI TIEU THCJ' NGHIEM ON V! KT QUA 
QCVN 

40:2011/BTNMT, cot 
A, Kq=O.9, KfO.9 

PHIJCNG PHAP THu 

21 VZOOQ VZ T6ng nitU mg/I 12,3 16,2 TCVN 6638:2000 
(ISOl 0048:1991) 

22 VZOOP VZ T6ng phospho mg/I 0,45 3,24 SMEWW 
4500-P.B&D:2023 

23 VZO12 VZ Clodu' mg/I 0,15 0,81 TCVN 6225-2:2021 (ISO 
7393-2:2017) 

24 VZO13 VZ T6ng Coliform MPN/100 
ml 

KPH (MDL=2) 3000 SMEWW 9221B:2023 

MDL: Giài han phát hiên cüa phLiang pháp. 

KPH: Khong phát hiên. 
-: Khong có giá tn. 

H1NH ANH MAU NHAN DU'cYC 

ETM 

  

 

C -1.? 
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K'tên 21 tháng 08 nOm 2025 

Hu'nh Ngoc Phu'dng Mai 
Giám dc 

D Lam NJhti? 
TruIng nhOm Kiam soát Chat ILong 

. eurofins 
ETMCENTER  Trung Tam Cong Nghe & Quàn Ly MOi TriJng 

AR-25-VZ-008404-01 / EUVNOO4-00004092 

KET QUA THcJ' NGHIEM VIMCERTS 052 

ETM 

Ghi chU giâi thich 
Kat qua nay ch có giá tn trên mau th. Thông tin khách hang diidc ghi theo yêu cáu cüa khách hang. 
KhOng duc trich dan môt phn phiau kat qua th nghiêm hoäc tham chiau dan ElM trong các hoat dông quáng cáo, khuyan mai hoàc các hoat dông CO tha 
gay xung dot Iai Ich. 
Thông thifOng, mâu diicic lu'u gic 7 ngay kd tCt ngay gCil báo cáo (khong áp dung Iu'u mau ddi vOi mau thi nghiOm vi sinh và mau da hlf hOng). Viêc IiJu máu 
cO tha dài hon theo hap dng dã thoá thuân vOi khách hang hoàc theo yeu cáu ccia co quan chCc nang. 
Hat thOi han kfu mau, ETM không chiu trách nhiOm v viêc khiêu nai kat qua th nghiem cüa khách hang. 
Báo cáo kat qua nay dLtaC phát hánh du'a trên co sO các yêu cáu dã thoâ thuân giu'a ETM va khách hang; vá, tuân theo "Diau khoãn cung cap dich vy 
chung", dang tài www.eurofins.vnlvnlenvironment-testing/. 
Moi hành vi sao chép, thay dai, giá mao hoàc lam sai lOch nOi dung hoãc hinh thCfc môt cách trái phép cüa tái iOu nay dau Ia bat hap pháp và ngifOi vi pham 
co tha bi truy t6 trilOc pháp luOt. 
Các phep tht khOng bat du bOi k tu' "VZ' duic thiic hiOn tai các phOng thI nghiem khác ca Eurofins. 
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VIMCERTS 052

Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LONG ĐỨC

Nơi lấy mẫu : TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC

Địa chỉ : KCN Long Đức, Xã Bình An, Tỉnh Đồng Nai

Ngày lấy mẫu : 04/08/2025

Vị trí lấy mẫu / Ký hiệu mẫu : Bùn thải sau máy ép bùn của HTXL nước thải, công suất 9.000 m³/ngày

- Mẫu 1: 9h00

- Mẫu 2: 12h00

- Mẫu 3: 15h00

Tình trạng mẫu : Mẫu bùn thải, đựng trong túi nhựa

: 607-2025-00005434Mã số mẫu

QCVN 

50:2013/BTN

MT - Hàm 

lượng tuyệt 

đối cở sở H 

(ppm)

QCVN 

50:2013/BTN

MT - Nồng 

độ ngâm 

chiết, Ctc 

(mg/l)

STT PHƯƠNG PHÁP 

THỬ
KẾT QUẢĐƠN VỊCHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM

U.S. EPA Method 

9045D & U.S. EPA 

Method 9040C

-≤ 2,0: tính 

axít; 

≥12,5: 

tính kiềm

7,01-pHVZVZ02S 1

U.S. EPA Method 

1311 & SMEWW 

5520 B&F:2023

-50KPH  

(MDL=5)

mg/lTổng dầu và mỡVZVZ02X 2

U.S. EPA Method 

1311 & U.S. EPA 

Method 6010D

-2KPH  

(MDL=0,2)

mg/lArsen (As)VZVZ0BH 3

U.S. EPA Method 

1311 & U.S. EPA 

Method 6010D

-1004,77mg/lBari (Ba)VZVZ0BI 4

U.S. EPA Method 

1311 & U.S. EPA 

Method 6010D

-5KPH  

(MDL=0,1)

mg/lBạc (Ag)VZVZ0BM 5

U.S. EPA Method 

1311 & U.S. EPA 

Method 6010D

-0,5KPH  

(MDL=0,1)

mg/lCadimi (Cd)VZVZ0BR 6

U.S. EPA Method 

1311 & U.S. EPA 

Method 6010D

-15KPH  

(MDL=0,1)

mg/lChì (Pb)VZVZ0BQ 7

U.S. EPA Method 

1311 & U.S. EPA 

Method 6010D

-800,155mg/lCoban (Co)VZVZ0BL 8

U.S. EPA Method 

1311 & U.S. EPA 

Method 6010D

-700,758mg/lNiken (Ni)VZVZ0BK 9

U.S. EPA Method 

1311 & U.S. EPA 

Method 7471B

-0,2KPH  

(MDL=0,003)

mg/lThủy ngân (Hg)VZVZ038 10

U.S. EPA Method 

1311 & U.S. EPA 

Method 7196A

-5KPH  

(MDL=0,02)

mg/lCrôm VI (Cr⁶⁺)VZVZ03A 11
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VIMCERTS 052

QCVN 

50:2013/BTN

MT - Hàm 

lượng tuyệt 

đối cở sở H 

(ppm)

QCVN 

50:2013/BTN

MT - Nồng 

độ ngâm 

chiết, Ctc 

(mg/l)

STT PHƯƠNG PHÁP 

THỬ
KẾT QUẢĐƠN VỊCHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM

U.S. EPA Method 

1311 & U.S. EPA 

Method 6010D

-2508,21mg/lKẽm (Zn)VZVZ0BP 12

U.S. EPA Method 

1311 & U.S. EPA 

Method 7010

-1KPH  

(MDL=0,002)

mg/lSelen (Se)S4VZ0S1 13

U.S. EPA Method 

9010C & U.S. EPA 

Method 9013A & U.S. 

EPA Method 9014

79,9-KPH  

(MDL=1)

mg/kgXyanua (CN¯)VZVZ063 14

U.S. EPA Method 

3540C & U.S. EPA 

Method 3630C & U.S. 

EPA Method 8041A

2710-KPH  

(MDL=0,5)

mg/kgPhenolVZVZ02Z 15

U.S. EPA Method 

5021A & U.S. EPA 

Method 8260D

1,4-KPH  

(MDL=0,02)

mg/kgBenzeneVZVZ0GJ 16

U.S. EPA Method 

5021A & U.S. EPA 

Method 8260D

136-KPH  

(MDL=0,02)

mg/kgNaphthaleneVZVZ0GM 17

U.S. EPA Method 

5021A & U.S. EPA 

Method 8260D

2710-KPH  

(MDL=0,02)

mg/kgToluenVZVZ0GK 18

U.S. EPA Method 

5021A & U.S. EPA 

Method 8260D

190-KPH  

(MDL=0,02)

mg/kgClorobenzenVZVZ0GQ 19

Hệ số T = 0.09

MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

KPH: Không phát hiện.

- : Không có giá trị.

Ký tên

Huỳnh Ngọc Phương Mai

Giám đốc

Ngày 15 tháng 08 năm 2025

Đỗ Lâm Như Ý

Trưởng nhóm Kiểm soát Chất lượng
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VIMCERTS 052

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử. Thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến ETM trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc các hoạt động có thể 

gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu 

có thể dài hơn theo hợp đồng đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, ETM không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa ETM và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ 

chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/environment-testing/.

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm 

có thể bị truy tố trước pháp luật.

Các phép thử không bắt đầu bởi ký tự "VZ" được thực hiện tại các phòng thí nghiệm khác của Eurofins.

"S4": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm VIMCERT 304.
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